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1. MỤC ĐÍCH
Xây dựng quy trình này nhằm thống nhất trình tự và cách thức thực hiện thủ tục kê khai giá đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh đảm bảo công tác bình ổn giá theo đúng quy định.
2.  PHẠM VI ÁP DỤNG
Áp dụng đối với các tổ chức/cá nhân có nhu cầu kê khai giá của các hộ kinh doanh trên địa bàn Quận. 
Cán bộ, công chức thuộc Phòng Tài chính-Kế hoạch, Các phòng ban, bộ phận liên quan thuộc Ủy ban nhân dân Quận chịu trách nhiệm thực hiện quy trình này
3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
4. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT 

· UBND: Ủy ban nhân dân
· TTHC: Thủ tục hành chính
· PTC-KH: Phòng Tài chính-kế hoạch 
5. NỘI DUNG QUY TRÌNH
	5.1
	Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính 

	
	Không 

	5.2
	Thành phần hồ sơ 
	Bản chính
	Bản sao

	
	- Văn bản kê khai giá của tổ chức, cá nhân (theo Mẫu)
- Bảng kê khai mức giá cụ thể gắn với chất lượng hàng hóa dịch vụ.
- Bìa hồ sơ (áp dụng đối với kê khai giá cước dịch vụ vận tải bằng ô tô)

- Thuyết minh các chi phí hình thành giá, phân tích nguyên nhân nêu rõ biến động của các yếu tố hình thành giá tác động làm tăng giảm giá hàng hóa dịch vụ thực hiện kê khai giá.

- Mẫu niêm yết giá cước (áp dụng với việc kê khai giá cước dịch vụ vận tải bằng ô tô).
	
	

	
	+ Nộp hồ sơ trực tiếp: tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính của UBND quận.
+ Trường hợp gửi qua đường công văn 02 hồ sơ cho Phòng Tài chính – Kế hoạch (kèm 01phong bì có dán tem, ghi rõ tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân, họ tên và số điện thoại của người trực tiếp có trách nhiệm đơn vị.
	02
	

	5.3
	Số lượng hồ sơ

	
	02 bộ 

	5.4
	Thời gian xử lý

	
	05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

	5.5
	Nơi tiếp nhận và trả kết quả

	
	- Nộp hồ sơ trực tiếp: Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính Quận.

	5.6
	Lệ phí

	
	Không

	5.7
	Quy trình xử lý công việc

	TT
	Trình tự
	Trách nhiệm
	Thời gian
	Biểu mẫu/Kết quả

	B1


	Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của tổ chức công dân và ghi giấy biên nhận, hẹn ngày trả kết quả
	Cán bộ tiếp nhận hồ sơ
	½ ngày

	Theo mục 5.2

	B2
	Chuyển hồ sơ cho Phòng tài chính kế hoạch phân công cán bộ thụ lý thẩm định hồ sơ 
	Trưởng phòng tài chính kế hoạch
	½ ngày
	 Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

	B3
	Thẩm định hồ sơ: Cán bộ thụ lý hồ sơ tiến hành thẩm định hồ
- Trường hợp không đủ thành phần, số lượng theo quy định thông báo cho tổ chức, cá nhân trong thời hạn không quá 02 ngày, nêu rõ lý do.(1/2 ngày để làm công văn yêu cầu bổ sung)
- Trường hợp các nội dung báo cáo giải trình trong hồ sơ không phù hợp, thông báo cho tổ chức, cá nhân trong thời hạn không quá 04 ngày kể từ ngày thẩm định hồ sơ, 

- Trường hợp đạt yêu cầu tiến hành bước tiếp theo
	
	2,5 ngày 
	Dự thảo kết quả thẩm định 

Hoặc công văn đề nghị giải trình, bổ sung hồ sơ

	B4
	Lãnh đạo Phòng TC-KH phê duyệt kết quả, chuyển cho bộ phận Văn thư phòng đóng dấu
	Lãnh đạo Phòng TC-KH
	01 ngày 
	Ký xác nhận thẩm định hoặc công văn đề nghị bổ sung hồ sơ

	B5
	Chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính Quận hoặc trả qua đường công văn
	Cán bộ thụ lý
	1/2 ngày
	Lập sổ theo dõi

	5.8
	Cơ sở pháp lý

	
	+ Luật giá số 11/2012/QH13 ngày 20/6/2012.

+ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá.
+ Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá

+ Thông tư liên tịch số 152/2014/TTLT/BTC-BGTVT ngày 15/10/2014 của liên Bộ Tài chính - Bộ Giao thông vận tải


6. BIỂU MẪU
	 
	Tên Biểu mẫu

	1. 
	Sổ theo dõi kết quả thực hiện thủ tục hành chính 

	2. 
	Giấy biên nhận

	3. 
	Biểu mẫu kê khai giá giá

	4. 
	Bảng kê khai mức giá bán cụ thể

	5. 
	Thuyết minh cơ cấu tính giá hàng hóa, dịch vụ kê khai giá


7. HỒ SƠ LƯU: Hồ sơ lưu bao gồm các thành phần sau
	TT
	Hồ sơ lưu

	1. 
	Thành phần hồ sơ theo mục 5.2

	2. 
	Xác nhận dấu vào biểu kê khai giá của tổ chức, cá nhân

	3. 
	Sổ theo dõi kết quả thực hiện thủ tục hành chính 

	Hồ sơ được lưu tại Phòng Tài chính-Kế hoạch và lưu trữ theo quy định hiện hành.


MẪU HỒ SƠ KÊ KHAI GIÁ CƯỚC VẬN TẢI BẰNG Ô TÔ

Mẫu: Bìa hồ sơ.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------------

HỒ SƠ KÊ KHAI GIÁ


Tên dịch vụ:……………………………………………………………………………


Tên đơn vị kinh doanh dịch vụ:………………………………………………………..


Địa chỉ:…………………………………………………………………………………


Số điện thoại:…………………………………………………………………………..


Số fax:………………………………………………………………………………….






Tháng………năm…………

BIỂU MẪU KÊ KHAI GIÁ
	Tên đơn vị

thực hiện kê khai giá

--------------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

	Số…………../…………

V/v kê khai giá
	…….., ngày…..tháng……năm ……..


Kính gửi: …………………………………..


Thực hiện quy định tại Thông tư liên tịch số ……………../TTLT-BTC-BGTVT ngày …….tháng……năm……… của Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện giá cước vận tải bằng xe ô tô và giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.


………………………………………..gửi bảng kê khai mức giá…………(đính kèm)


Mức giá kê khai này thực hiện từ ngày ……../……./………


Bảng kê khai giá gửi kèm theo công văn này sẽ thay thế cho bảng kê khai giá kèm theo công văn số ……/…….ngày……tháng……năm………(nếu có).


………………………………………………xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của mức giá mà chúng tôi đã kê khai./.

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu:
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký tên, đóng dấu)

	
	



- Họ tên người nộp biểu mẫu:…………………………........................................


- Số điện thoại liên lạc:………………………………..........................................


- Số fax:…………………………………………………………………………

Ghi nhận ngày nộp biểu mẫu kê khai của cơ quan tiếp nhận

	Tên đơn vị

Thực hiện kê khai giá

--------------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

	
	…….., ngày…..tháng……năm ……..


BẢNG KÊ KHAI MỨC GIÁ 
(Kèm theo Công văn số ……..ngày……tháng…….năm……)

1. Tên đơn vị thực hiện kê khai giá:…………………………………………………..

 2. Trụ sở (nơi đơn vị đăng ký kinh doanh):……………………………………………..

 3. Giấy chứng nhận kinh doanh số …….do…………………………..cấp ngày……..tháng……năm………………………............................................................

 4. Nội dung kê khai theo từng loại hình vận tải, loại hình dịch vụ:

	Stt
	Tên dịch vụ cung ứng
	Quy cách, chất lượng
	ĐVT
	Mức giá kê khai hiện hành
	Mức giá kê khai mới hoặc kê khai lại
	% tăng hoặc giảm giá
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



Ghi chú: Đơn vị có thể bổ sung các chỉ tiêu khác phù hợp với từng loại hình vận tải, dịch vụ như: điều kiện áp dụng các mức giá.

5. Phân tích nguyên nhân, nêu rõ biến động của các yếu tố hình thành giá tác động làm tăng hoặc giảm giá (đối với kê khai lại).

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. Các trường hợp ưu đãi, giảm giá; điều kiện áp dụng giá (nếu có).

Ghi chú: Mỗi loại hình kinh doanh vận tải, kinh doanh dịch vụ kê khai 01 bản riêng

	Tên đơn vị 

kinh doanh dịch vụ

--------------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

	
	…….., ngày…..tháng……năm ……..


PHƯƠNG ÁN GIÁ

Tên dịch vụ:……………………………………………………………………………


Đơn vị cung ứng:……………………………………………………………………….


I. BẢNG TỔNG HỢP TÍNH GIÁ DỊCH VỤ
	Stt
	Chi tiêu tính toán
	Đơn vị tính
	Thành tiền
	Ghi chú

	I
	Sản lượng
	
	
	

	II
	Chi phí
	
	
	

	1
	Lương
	
	
	

	2
	BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ
	
	
	

	3
	Năng lượng
	
	
	

	4
	Khấu hao cơ bản
	
	
	

	5
	Sửa chữa lớn
	
	
	

	6
	Sửa chữa thường xuyên
	
	
	

	7
	Thuế đất
	
	
	

	8
	Chi phí quản lý
	
	
	

	9
	Trả lãi vay (nếu có)
	
	
	

	
	…
	
	
	

	
	Tổng chi phí
	
	
	

	III
	Lợi nhuận dự kiến
	
	
	

	IV
	Tổng chi phí và lợi nhuận dự kiến
	
	
	

	V
	Thuế GTGT
	
	
	

	VI
	Giá dịch vụ (đã bao gồm thuế GTGT)
	
	
	


Mẫu niêm yết giá

MẪU THÔNG TIN NIÊM YẾT GIÁ CƯỚC BẮT BUỘC

1. Mẫu bảng niêm yết giá cước vận tải hành khách theo tuyến cố định:


1.1. Bảng niêm yết tại nơi bán vé:

	BẢNG GIÁ CƯỚC VẬN TẢI HÀNH KHÁCH THEO TUYẾN CỐ ĐỊNH

Bến xe khởi hành……….

	Địa danh đến (Tỉnh, thành phố)
	Bến đến
	Giá cước (đồng/HK)

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Ghi chú: Giác cước đã bao gồm thuế GTGT và bảo hiểm hành khách.



1.2. Bảng niêm yết mặt ngoài thành xe:
	GIÁ CƯỚC

Tuyến đường:………………………………………………………………

Bến đi……………………………………….., bến đến……………………

	Giá cước 1 lượt:………………………………đồng/KH

	Giá cước đã bao gồm thuế GTGT và Bảo hiểm hành khách



2.  Mẫu bảng niêm yết giá cước vận tải hành khách bằng xe buýt:
	GIÁ CƯỚC

Số hiệu tuyến:………………………………………………………………..

	Giá cước 1 lượt:………………………………….đồng/KH

	Giá vé tháng:……………………………………..đồng/KH

	Ghi chú: Giá cước đó bao gồm bảo hiểm hành khách



3. Mẫu bảng niêm yết giá cước vận tải hành khách bằng xe taxi:

	Giá cước - Taxi Fare

(Giá cước đã bao gồm thuế GTGT)

	………………………………đồng/………..(đơn vị tính)

	………………………………đồng/………..(đơn vị tính)

	………………………………
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